ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN PHÚ NHUẬN

TRƯỜNG GIÁO DỤC CHUYÊN BIỆT NIỀM TIN

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI TIỂU HỌC 1 (Lớp 1A1, Lớp 1A2) 
NĂM HỌC 2018 – 2019
	THỜI GIAN
	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6

	SÁNG: 6g30 – 8g10 

(100 phút)
	Đón học sinh - Thể dục buổi sáng – Ăn sáng – Học sinh vệ sinh trước khi vào học

	SÁNG

8g10 - 10g10
(120 phút)
	Tiết 1


	Tiếng Việt
	Ngoại khóa

Vui chơi ngoài trời
	Ngoại khóa

Giáo dục tập thể
	Toán
	Kĩ năng giao tiếp

	
	Tiết 2


	Tự nhiên xã hội
	Ngoại khóa

Vui chơi ngoài trời
	Ngoại khóa

Giáo dục tập thể
	Kĩ năng xã hội
	Kĩ năng giao tiếp

	
	Ra chơi:  

9g00 – 9g20

	
	Tiết 3


	Kĩ năng xã hội
	Ngoại khóa

Vui chơi ngoài trời
	Ngoại khóa

Giáo dục tập thể
	Kĩ năng tự phục vụ
	Kĩ năng tự phục vụ

	
	Tiết 4


	Kĩ năng xã hội
	Ngoại khóa

Vui chơi ngoài trời
	Ngoại khóa

Giáo dục tập thể
	Kĩ năng tự phục vụ
	Kĩ năng tự phục vụ

	TRƯA: 10g10 - 14g00

(230 phút)
	Học sinh vệ sinh cá nhân - Ăn trưa - Ngủ trưa

	CHIỀU: 14g00 - 15g00

(60 phút)
	Tập thể dục thư giãn – Học sinh vệ sinh cá nhân - Ăn xế

	CHIỀU

15g00 - 15g50

(50 phút)
	Tiết 5


	Kĩ năng tự phục vụ
	Kĩ năng giao tiếp
	Kĩ năng tự phục vụ
	Kĩ năng giao tiếp
	Kĩ năng xã hội

	
	Tiết 6


	Kĩ năng tự phục vụ
	Giáo dục cá nhân
	Giáo dục cá nhân
	Giáo dục cá nhân
	Giáo dục cá nhân

	CHIỀU: 15g50 - 17g00

(70 phút)
	Vui chơi tự do – Trả học sinh - Tổng vệ sinh cuối tuần


Thời lượng 1 tiết là 20 phút  – 10 phút chuyển tiếp                                                                  KT. HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                                     PHÓ HIỆU TRƯỞNG

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN PHÚ NHUẬN

TRƯỜNG GIÁO DỤC CHUYÊN BIỆT NIỀM TIN

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI TIỂU HỌC 2 (Lớp 1A3, Lớp 1A4) 

NĂM HỌC 2018 – 2019
	THỜI GIAN
	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6

	SÁNG: 6g30 – 8g05 

(95 phút)
	Đón học sinh - Thể dục buổi sáng – Ăn sáng – Học sinh vệ sinh trước khi vào học

	SÁNG

8g05 - 10g15
(130 phút)
	Tiết 1


	Tiếng Việt
	Ngoại khóa

Vui chơi ngoài trời
	Ngoại khóa

Giáo dục tập thể
	Toán
	Tiếng Việt

	
	Tiết 2


	Toán
	Ngoại khóa

Vui chơi ngoài trời
	Ngoại khóa

Giáo dục tập thể
	Tự nhiên xã hội
	Tự nhiên xã hội

	
	Ra chơi:  

9g00 – 9g20

	
	Tiết 3


	Kĩ năng xã hội
	Ngoại khóa

Vui chơi ngoài trời
	Ngoại khóa

Giáo dục tập thể
	Kĩ năng giao tiếp
	Kĩ năng tự phục vụ

	
	Tiết 4


	Kĩ năng xã hội
	Ngoại khóa

Vui chơi ngoài trời
	Ngoại khóa

Giáo dục tập thể
	Kĩ năng giao tiếp
	Kĩ năng tự phục vụ

	TRƯA: 10g15- 14g00

(225 phút)
	Học sinh vệ sinh cá nhân - Ăn trưa - Ngủ trưa

	CHIỀU: 14g00 - 15g00

(60 phút)
	Tập thể dục thư giãn – Học sinh vệ sinh cá nhân - Ăn xế

	CHIỀU

15g00 - 15g55

(55 phút)
	Tiết 5


	Kĩ năng tự phục vụ
	Tiếng Việt
	Kĩ năng xã hội
	Toán
	Kĩ năng giao tiếp

	
	Tiết 6


	Kĩ năng tự phục vụ
	Giáo dục cá nhân
	Giáo dục cá nhân
	Giáo dục cá nhân
	Giáo dục cá nhân

	CHIỀU: 15g55 - 17g00

(65 phút)
	Vui chơi tự do – Trả học sinh - Tổng vệ sinh cuối tuần


Thời lượng 1 tiết là 25 phút  – 5 phút chuyển tiếp                                                                  KT. HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                                   PHÓ HIỆU TRƯỞNG

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN PHÚ NHUẬN

TRƯỜNG GIÁO DỤC CHUYÊN BIỆT NIỀM TIN

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI TIỂU HỌC 3 (Lớp 1B, Lớp Ghép) 

NĂM HỌC 2018 – 2019
	THỜI GIAN
	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6

	SÁNG: 6g30 – 8g05 

(95 phút)
	Đón học sinh - Thể dục buổi sáng – Ăn sáng – Học sinh vệ sinh trước khi vào học

	SÁNG

8g05 - 10g15
(130 phút)
	Tiết 1


	Tiếng Việt
	Ngoại khóa

Vui chơi ngoài trời
	Ngoại khóa

Giáo dục tập thể
	Toán
	Tiếng Việt

	
	Tiết 2


	Toán
	Ngoại khóa

Vui chơi ngoài trời
	Ngoại khóa

Giáo dục tập thể
	Tự nhiên xã hội
	Tự nhiên xã hội

	
	Ra chơi:  

9g00 – 9g20

	
	Tiết 3


	Kĩ năng tự phục vụ
	Ngoại khóa

Vui chơi ngoài trời
	Ngoại khóa

Giáo dục tập thể
	Tiếng Việt 
	Toán 

	
	Tiết 4


	Kĩ năng tự phục vụ
	Ngoại khóa

Vui chơi ngoài trời
	Ngoại khóa

Giáo dục tập thể
	Kĩ năng giao tiếp
	Kĩ năng xã hội

	TRƯA: 10g15- 14g00

(225 phút)
	Học sinh vệ sinh cá nhân - Ăn trưa - Ngủ trưa

	CHIỀU: 14g00 - 15g00

(60 phút)
	Tập thể dục thư giãn – Học sinh vệ sinh cá nhân - Ăn xế

	CHIỀU

15g00 - 16g25

(85 phút)
	Tiết 5

15g00 – 15g25
	Tiếng Việt
	Kĩ năng xã hội
	Kĩ năng tự phục vụ
	Toán
	Kĩ năng giao tiếp

	
	Tiết 6

15g30 – 15g55
	Toán 
	Kĩ năng xã hội
	Kĩ năng tự phục vụ
	Tiếng Việt
	Kĩ năng giao tiếp

	
	Tiết 7

16g00 – 16g25
	Giáo dục cá nhân
	Giáo dục cá nhân
	Giáo dục cá nhân
	Giáo dục cá nhân
	Giáo dục cá nhân

	CHIỀU: 16g25 - 17g00

(35 phút)
	Vui chơi tự do – Trả học sinh - Tổng vệ sinh cuối tuần


Thời lượng 1 tiết là 25 phút  – 5 phút chuyển tiếp                                                                  KT. HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                                   PHÓ HIỆU TRƯỞNG

